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Bài 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (2 đ)
a)  Số “Chín mươi nghìn không trăm linh năm” viết là :
A. 90 005 005               B. 90 005              C. 90 905               D. 90 050
b) Số lớn nhất trong các số : 17 248 ;  17 824   ; 18 247  ; 14 827 là :
A. 17 248  ;		       B.  17 824             C. 18 247               D. 14 827
	c) Chu vi của hình bên là :
          A. 13 cm                        C.  19 cm     
          B. 21 cm                         D. 23 cm    
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d) Giá trị của biểu thức 32 050 + 32 050 : 2 là :
 	A. 32 050                      B.  64 100              C. 48 045              D. 48 075  
Bài 2.  Tìm x (1đ)
a) x : 5  =   13 447 (dư 4)                          b)  3 724 : x   =  3 (dư 1)      
..................................................................................................................................................................................................................................................................................     
Bài 3. Tính giá trị của biểu thức  (2đ)      
                        1 534 + m  x  792 ;                 Với m =  5 ; m= 8
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................
Bài 4. Tìm (2đ)
a) Số tự nhiên bé nhất có năm chữ số được viết từ ba chữ số khác nhau là :.................
b) Số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số được viết từ ba chữ số khác nhau là:.................
Bài 5. (3đ) Tìm một số, biết rằng nếu cộng số đó với 333 rồi nhân với 3 thì được số lớn nhất có số 5 chữ số.
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
PHẦN TIẾNG VIỆT 4 – TUẦN 1
Câu 1. Tìm thêm một tiếng để tạo từ chứa các tiếng có cùng âm đầu là l hoặc n :
M : lo....  lo lắng
        Lũ ........................      		         lúc ...................
       nước .....................          			.................. nao
       nặng ......................              		.................. lỉu
Câu 2.  Đọc khổ thơ dưới đây rồi khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi :
                                    Khắp người đau buốt nóng ran 
                             Mẹ ơi !cô bác xóm làng tới thăm 
                                    Người cho trứng, người cho cam  
                              Và anh y sỹ đã mang thuốc vào .
1/ Khổ thơ trên có bao nhiêu tiếng ?
         a. 14 tiếng                            		b. 20 tiếng 
         c. 28 tiếng                            		d. 30 tiếng 
2/ Khổ thơ trên có bao nhiêu tiếng chỉ có vần và thanh ? Là tiếng nào?
         a. 2 tiếng là ……………………...       b. 3 tiếng là ………………………..………
         c. 1 tiếng là ……………………...       d. 4 tiếng là ………………………………..                          
3/ Khổ thơ trên có bao nhiêu tiếng đủ âm đầu, vần và thanh ?
         a. 20   tiếng                                           b. 25 tiếng
         b. 26 tiếng                                             d. 27tiếng
Câu 2. Đánh dấu x vào ô vuông trước câu có ý đúng :
              a. Tiếng nào cũng phải có đủ âm đầu, vần và thanh.
              b. Tiếng nào cũng phải có vần và thanh.
              c. Có tiếng không có âm đầu.
              d. Có tiếng không có thanh.
Câu 3. Đánh dấu x vào sau những ý đúng 
       Bài thơ “ Mẹ ốm” nói lên điêu gì ? 
           Tình cảm của bà con hàng xóm đối với người mẹ
· Tình cảm của người con đối với mẹ 
· Tình cảm của bà con hàng xóm và tấm lòng hiếu thảo ,sâu nặng của bạn nhỏ đối với mẹ .
Câu 4. Kết thúc bài thơ Đàn gà mới nở (TV2 – Tập 1) nhà thơ Phạm Hổ viết :
                                                  Vườn trưa gió mát
                                                  Bướm bay rập rờn
                                                  Quanh đôi chân mẹ
         Một rừng chân con.
  	Em thích nhất hình ảnh nào trong khổ thơ trên ? Vì sao ?


Câu 1. Tìm thêm một tiếng để tạo từ chứa các tiếng có cùng âm đầu là l hoặc n :
M : lo....  lo lắng
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